TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 6
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Đỗ Thúy Bình                          Phòng Zoom : ID: 9679969804 / MK: 12345
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10583777
	Đặng Gia Ngọc
	Khối 3
	3A3
	
	

	2
	10567910
	Lê Thuỳ Dương
	Khối 3
	3A3
	
	

	3
	11091390
	Hoàng Mai Lâm
	Khối 3
	3A3
	
	

	4
	11122240
	Nguyễn An Bình
	Khối 3
	3A3
	
	

	5
	10991225
	Nguyễn Trọng Thiện Nhân
	Khối 3
	3A5
	
	

	6
	10991210
	Phạm Trung Dũng
	Khối 3
	3A5
	
	

	7
	10672186
	Nguyễn Nguyệt Ánh
	Khối 3
	3A5
	
	

	8
	10991222
	Nguyễn Gia Khang
	Khối 3
	3A5
	
	

	9
	10817162
	Lê Hữu Bảo
	Khối 3
	3A5
	
	

	10
	10991208
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	Khối 3
	3A5
	
	

	11
	10579671
	Hoàng Bảo Sơn
	Khối 3
	3A5
	
	

	12
	10604289
	Ngô Minh Đức
	Khối 3
	3A5
	
	

	13
	10581506
	Hoàng Phương Liên
	Khối 3
	3A5
	
	

	14
	10554620
	Nguyễn Đình Đức
	Khối 3
	3A5
	
	

	15
	10817272
	Nguyễn Hải Nhã Uyên
	Khối 3
	3A5
	
	

	16
	10567257
	Đỗ Linh Phương
	Khối 3
	3A5
	
	

	17
	10991205
	Hoàng Ngọc Lâm Chi
	Khối 3
	3A5
	
	

	18
	10991217
	Dương Đức Minh
	Khối 3
	3A5
	
	

	19
	10564817
	Lê Nguyễn Bảo An
	Khối 3
	3A5
	
	

	20
	10586689
	Doãn Ngọc Phương Linh
	Khối 3
	3A5
	
	

	21
	10991221
	Cù Khánh Lâm
	Khối 3
	3A5
	
	

	22
	10991220
	Bùi Minh Khánh
	Khối 3
	3A5
	
	

	23
	10571327
	Nguyễn Đức Thành
	Khối 3
	3A5
	
	

	24
	10750530
	Lâm Thai Duy
	Khối 3
	3A5
	
	

	25
	10991206
	Phạm Gia Huy
	Khối 3
	3A5
	
	

	26
	10917853
	Nguyễn Việt Khang
	Khối 3
	3A5
	
	

	27
	10569530
	Nguyễn Khôi Nguyên
	Khối 3
	3A5
	
	

	28
	10991207
	Nguyễn Sinh Hiếu
	Khối 3
	3A5
	
	

	29
	10585102
	Chu Minh Vũ
	Khối 3
	3A5
	
	

	30
	10957521
	Trần Phan Đức Duy
	Khối 3
	3A5
	
	

	31
	10991211
	Nguyễn Nhật Minh
	Khối 3
	3A5
	
	

	32
	10567531
	Lê Doãn Phúc
	Khối 3
	3A5
	
	

	33
	11108171
	Bùi Minh Châu
	Khối 3
	3A5
	
	

	34
	11106712
	Trần Anh Khang
	Khối 3
	3A5
	
	

	35
	11118763
	Ngô Quốc Duy
	Khối 3
	3A5
	
	

	36
	11109421
	Hoàng An Huy
	Khối 3
	3A5
	
	




